
STT MSSV HỌ TÊN SỐ TIỀN SỐ CT NGÀY CT SỐ TK NH

1 1414135 Liêu Diệu Huy 2,870,000 THPBT18/11/018 11/12/2018 6380205319356 AGB - Bình Thạnh

2 18120038 Trần Minh Huy 840,000 PT18/08/008 08/08/2018 6380205555843 AGB - Bình Thạnh

3 18120052 Lê Hạnh Linh 840,000 PT18/08/008 08/08/2018 6380205557753 AGB - Bình Thạnh

4 18130069 Phạm Thị Cẩm Lai 1,020,000 PT18/08/014 12/08/2018 6380205581640 AGB - Bình Thạnh

5 18140334 Nguyễn Thanh Tân 840,000 PT18/08/010 09/08/2018 6380205560764 AGB - Bình Thạnh

6 18150010 Võ Diễm Phúc 840,000 PT18/08/008 08/08/2018 6380205559692 AGB - Bình Thạnh

7 18150166 Võ Vy Khanh 840,000 PT18/08/010 09/08/2018 6380205579677 AGB - Bình Thạnh

8 18180166 Nguyễn Minh Đăng 840,000 PT18/08/010 09/08/2018 6380205562487 AGB - Bình Thạnh

9 18230025 Nguyễn Thiệu Duyên 840,000 PT18/08/013 11/08/2018 6380205578832 AGB - Bình Thạnh

10 18180122 Nguyễn Trần Hải Yến 840,000 PT18/08/008 8/8/2018 6380205555396 AGB - Bình Thạnh

11 18140249 Lê Thị Thùy Linh 840,000 PT18/08/014 8/12/2018 6380205579336 AGB - Bình Thạnh

12 18120251 Trần Minh Trí 840,000 PT18/08/008 8/8/2018 6380205556540 AGB - Bình Thạnh

13 18220012 Lê Huỳnh Đức 1,440,000 THPBT18/08/003 02/08/2018 4305220037850 AGB - CN Cát Minh

13,730,000 đ

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

DANH SÁCH HOÀN TRẢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 1 NĂM 2018-2019

Tổng cộng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nguyễn Thị Cẩm Loan Trần Linh Thước

(DO ĐÓNG DƯ)

Số tiền bằng chữ: Mười ba triệu bảy trăm ba mươi ngàn đồng.

TP. HCM, ngày     tháng 12 năm 2018

Phòng Kế hoạch - Tài chính Hiệu trưởng



STT MSSV HỌ TÊN SỐ TIỀN SỐ CT NGÀY CT

1 1751102 Nguyễn Đức Toàn Thắng 459,200 THPBT18/08/028 8/21/2018

2 18110020 Trần Nguyễn Nam Trung 1,650,000 PT18/08/011 10/08/2018

3 18220048 Đỗ Viết Hoàng 3,120,000 PT18/08/012 10/08/2018

4 18600319 Phạm Đình Văn 292,000 PT18/08/013 11/08/2018

5 18140394 Phạm Quốc Trung 840,000 THPBT18/12/009 12/7/2018

6,361,200 đ

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HOÀN TRẢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 1 NĂM 2018-2019

(DO ĐÓNG DƯ) 

Nguyễn Thị Cẩm Loan

Hiệu trưởng

Trần Linh Thước

Phòng Kế hoạch - Tài chính

Tổng cộng

Số tiền bằng chữ: Sáu triệu ba trăm sáu mươi mốt ngàn hai trăm đồng.

TP. HCM, ngày     tháng 12 năm 2018



Ký nhận

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HOÀN TRẢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 1 NĂM 2018-2019

(DO ĐÓNG DƯ) 

Hiệu trưởng

Trần Linh Thước

TP. HCM, ngày     tháng 12 năm 2018


